	TRƯỜNG THCS GIA THỤY
TỔ TOÁN LÝ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN VẬT LÝ 9

Năm học 2019 – 2020

	
	Ngày kiểm tra: 7/12/2019

Thời gian làm bài: 45 phút



I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm):Tô vào phiếu trắc nghiệm chữ cái đứng trước phương án mà em chọn.

	Câu 1 : 
	Vì sao có thể coi ống dây có dòng điện một chiều chạy qua như một thanh nam châm thẳng?

	A.
	Vì ống dây cũng tác dụng lực từ lên kim nam châm.

	B.
	Vì ống dây cũng có hai cực từ như một thanh nam châm.

	C.
	Vì một kim nam châm đặt trong lòng ống dây cũng chịu tác dụng của một lực từ giống như khi đặt trong lòng thanh nam châm.

	D.
	Vì ống dây cũng tác dụng lực từ lên kim sắt.

	Câu 2 : 
	Một bóng đèn có điện trở lúc thắp sáng là 6 Ω, cường độ dòng điện qua đèn là bao nhiêu nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn khi đó là 3V?

	A.
	0,2 A                        B. 18A
	B.
	2A                         D. 0,5A 

	Câu 3 : 
	Đường sức từ của một nam châm là những đường cong được vẽ theo quy tắc nào dưới đây?

	A.
	Có chiều đi từ cực Nam tới cực Bắc ở bên ngoài thanh nam châm.

	B.
	Có độ mau thưa tùy ý

	C.
	Bắt đầu từ cực này và kết thúc ở cực kia của nam châm

	D.
	Có chiều đi từ cực Bắc tới cực Nam ở bên ngoài thanh nam châm.

	Câu 4 : 
	Hãy chọn câu phát biểukhông đúng?

	A.
	Dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt ở bất cứ vị trí nào trong từ trường cũng chịu tác dụng của lực điện từ.

	B.
	Ống dây có dòng điện chạy qua có tác dụng như một thanh nam châm.

	C.
	Tác dụng từ của dòng điện chứng tỏ rằng chẳng những xung quanh nam châm có từ trường mà xung quanh dòng điện cũng có từ trường.

	D.
	Dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường và không song song với các đường sức từ thì chịu tác dụng của lực điện từ.

	Câu 5 : 
	Hãy chọn câu phát biểu đúng.

	A.
	Đèn sáng bình thường khi công tiêu thụ điện của đèn bằng công suất định mức của đèn.

	B.
	Đèn sáng bình thường khi công suất tiêu thụ của đèn lớn hơn công suất định mức của đèn.

	C.
	Đèn sáng bình thường khi công suất tiêu thụ của đèn nhỏ hơn công suất định mức của đèn.

	D.
	Đèn sáng bình thường khi công suất tiêu thụ của đèn bằng công suất định mức của đèn.

	Câu 6 : 
	Theo quy tắc bàn tay trái người ta quy ước ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của:

	A.
	Dòng điện trong dây dẫn                              B. Các đường sức từ

	C.
	Cực từ của nam châm                                   D. Lực điện từ tác dụng lên dây dẫn

	Câu 7 : 
	Quy tắc nào dưới đây dùng để xác định chiều của lực điện từ?

	A.
	Quy tắc xòe tay phải.                    B. Quy tắc nắm tay trái.

	C.
	Quy tắc bàn tay trái.                                     D. Quy tắc nắm tay phải.

	Câu 8 : 
	Có thể xác định điện trở của một dây dẫn bằng dụng cụ nào sau đây?

	A.
	Ampe kế           
	B.
	Ampe kế và vôn kế         

	C.
	Vôn kế                    
	D.
	Oát kế

	Câu 9 : 
	Điện năng chuyển hóa chủ yếu thành nhiệt năng trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện nào sau đây?

	A.
	Máy khoan, máy bơm nước, nồi cơm điện.

	B.
	Mỏ hàn, nồi cơm điện, bàn là điện.

	C.
	Mỏ hàn, bàn là điện, máy xay sinh tố.

	D.
	Máy sấy tóc, máy bơm nước, máy khoan.

	Câu 10 : 
	Muốn xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt lại một điểm trong từ trường và cắt các đường sức từ thì cần phải biết những yếu tố nào?

	A.
	Chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ tại điểm đó.

	B.
	Chiều của dòng điện trong dây dẫn và chiều dài của dây.

	C.
	Chiều của đường sức từ và và cường độ lực điện từ tại điểm đó.

	D.
	Chiều và cường độ của dòng điện, chiều và cường độ lực từ tại điểm đó.

	Câu 11 : 
	Khi mắc R1 // R2 vào hai đầu đoạn mạch có hiệu điện thế U, cường độ dòng điện chạy qua các điện trở lần lượt là I1 = 0,2A , I2 = 0,3A thì cường độ dòng điện chạy trong mạch chính là:

	A.
	1,2A
	B.
	0,5 A
	C.
	0,1A  
	D.
	0,12A

	Câu 12 : 
	Nam châm vĩnh cửu không có tính chất nào sau đây:

	A.
	Hai nam châm để gần nhau mới tương tác với nhau, để xa nhau thì không.

	B.
	Nam châm luôn có hai cực từ: Một cực Bắc(N) và một cực Nam(S)

	C.
	Các cực từ cùng tên thì đẩy nhau, các cực từ khác tên thì hút nhau.

	D.
	Hút các vật bằng sắt thép, hay bị các vật bằng sắt thép hút.

	Câu 13 : 
	Cách nào dưới đây làm tăng lực từ của một nam châm điện?

	A.
	Dùng dây dẫn có tiết diện nhỏ quấn ít vòng.     

	B.
	Dùng dây dẫn to quấn ít vòng.      

	C.
	Tăng số vòng dây dẫn và tăng cường độ dòng điện chạy trong các vòng dây.

	D.
	Tăng đường kính của dây và giảm chiều dài của ống dây.

	Câu 14 : 
	Khi dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt song song với các đường sức từ thì lực điện từ có hướng như thế nào?

	A.
	Không có lực điện từ tác dụng lên dây dẫn.     B. Cùng hướng với dòng điện.

	C.
	Vuông góc với dây dẫn và đường sức từ.         D. Cùng hướng với đường sức từ.

	Câu 15 : 
	Một bóng đèn sử dụng hiệu điện thế 220V, dòng điện qua đèn là 0,5A. Công suất và điện trở của đèn nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây?

	A.
	P =110J và R = 440 Ω       
	B.
	P =105W và R = 400 Ω          

	C.
	P =105J và R = 400 Ω
	D.
	P =110W và R = 440 Ω    

	Câu 16 : 
	Cho điện trở R = 10 Ω, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong 1 giờ là bao nhiêu khi dòng điện chạy qua điện trở có cường độ là 2A?

	A.
	72000J
	B.
	140000J               

	C.
	144000J
	D.
	720000J                 

	Câu 17 : 
	Quy tắc nắm tay phải được dùng để

	A.
	Xác định chiều đường sức từ trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.

	B.
	Xác định chiều đường sức từ của nam châm thẳng.

	C.
	Xác định chiều đường sức từ của nam châm hình móng ngựa

	D.
	Xác định chiều đường sức từ của một dây dẫn bất kì.

	Câu 18 : 
	Nhìn vào đường sức từ của nam châm hình chữ U ở hình bên, hãy cho biết tên các cực từ của nam châm. 
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	A.
	Cực Bắc tại B, cực Nam tại A.            B. Cực Bắc tại B và không xác định được cực Nam.

	C.
	Cực Bắc tại A, cực Nam tại B.            D. Không đủ yếu tố để xác định.

	Câu 19 : 
	Khi đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua nó có cường độ I. Hệ thức nào dưới đây là hệ thức của định luật Ôm?

	A.
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	Câu 20 : 
	Làm thế nào để nhận biết được tại một điểm trong không gian có từ trường?

	A.
	Đặt ở nơi đó các vụn giấy thì chúng bị hút về hai hướng Bắc Nam.

	B.
	Đặt ở đó một kim nam châm, kim bị lệch khỏi hướng Bắc Nam.

	C.
	Đặt ở điểm đó một sợi dây dẫn, dây dẫn bị nóng lên.

	D.
	Đặt ở đó kim bằng đồng, kim luôn chỉ hướng Bắc Nam.
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm):Tô vào phiếu trắc nghiệm chữ cái đứng trước phương án mà em chọn.

	Câu 1 : 
	Trên một bóng đèn có ghi 220V – 100W, bóng đèn sẽ sáng như thế nào nếu được mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 220V?

	A.
	Đèn sáng hơn bình thường.

	B.
	Đèn sáng yếu hơn bình thường.

	C.
	Không xác định được vì chưa biết công suất của đèn.

	D.
	Đèn sáng bình thường.

	Câu 2 : 
	Quy tắc nào dưới đây cho ta xác định được chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện chạy qua?

	A.
	Quy tắc nắm tay phải.

	B.
	Quy tắc bàn tay trái.   

	C.
	Quy tắc nắm tay trái.          

	D.
	Quy tắc xòe tay phải.     

	Câu 3 : 
	Mắc R1 nối tiếp với R2 vào hai đầu một đoạn mạch có hiệu điện thế U, ta thấy hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở lần lượt là U1 = 6V , U2 = 4V thì hiệu điện thế U nhận giá trị nào sau đây?

	A.
	10A
	B.
	2,4V
	C.
	10V
	D.
	2V  

	Câu 4 : 
	Chọn câu không đúng: Điện trở của dây tóc bóng đèn

	A.
	phụ thuộc vào vật liệu làm dây.

	B.
	tỉ lệ thuận với chiều dài của dây.           

	C.
	không thay đổi khi thay đổi vật liệu làm dây.

	D.
	tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.           

	Câu 5 : 
	Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó?

	A.
	Không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế.        

	B.
	Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế.                            

	C.
	Giảm khi tăng hiệu điện thế.

	D.
	Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.

	Câu 6 : 
	Theo quy tắc bàn tay trái chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa chỉ

	A.
	Chiều của đường sức từ
	B.
	Chiều của lực điện từ

	C.
	Chiều của dòng điện
	D.
	Chiều chỉ của kim nam châm

	Câu 7 : 
	Muốn xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt lại một điểm trong từ trường và cắt các đường sức từ thì cần phải biết những yếu tố nào?

	A.
	Chiều và cường độ của dòng điện, chiều và cường độ lực từ tại điểm đó.

	B.
	Chiều của dòng điện trong dây dẫn và chiều dài của dây.

	C.
	Chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ tại điểm đó.

	D.
	Chiều của đường sức từ và và cường độ lực điện từ tại điểm đó.

	Câu 8 : 
	Hãy chỉ ra cực Bắc của thanh nam châm ở hình bên[image: image6.jpg]




	A.
	Cực Bắc của thanh nam châm ở 1
	B.
	Lúc ở 2, lúc lại ở 1

	C.
	Không xác định được
	D.
	Cực Bắc của thanh nam châm ở 2

	Câu 9 : 
	Theo quy tắc nắm tay phải người ta quy ước ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của:

	A.
	Đường sức từ trong lòng ống dây.                   B. Dòng điện chạy trong các vòng dây.

	C.
	Cực từ của nam châm.                                     D. Lực điện từ tác dụng lên dây dẫn.

	Câu 10 : 
	Dựa vào hiện tượng nào dưới đây mà kết luận rằng dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng có từ trường?

	A.
	Dây dẫn hút các vụn sắt lại gần nó.

	B.
	Dòng điện làm cho kim nam châm để gần và song song với nó bị lệch khỏi hướng Bắc Nam ban đầu.

	C.
	Dây dẫn hút nam châm lại gần nó.

	D.
	Dòng điện làm cho kim nam châm luôn luôn cùng hướng với dây dẫn.

	Câu 11 : 
	Cho điện trở R = 20 Ω, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong 30 phút là bao nhiêu khi cường độ dòng điện chạy qua điện trở là 2A?

	A.
	720000J                 
	B.
	72000J

	C.
	140000J               
	D.
	144000J

	Câu 12 : 
	Các đường sức từ ở trong lòng một ống dây có dòng điện chạy qua có những đặc điểm gì?

	A.
	Là những vòng tròn cách đều nhau, có tâm nằm trên trục của ống dây.

	B.
	Là những đường thẳng song song, cách đều nhau và hướng từ cực Nam đến cực Bắc của ống dây.

	C.
	Là những đường thẳng song song, cách đều nhau và vuông góc với trục của ống dây.

	D.
	Là những đường cong có hướng từ cực Bắc đến cực Nam của ống dây.

	Câu 13 : 
	Lõi sắt trong nam châm điện có tác dụng gì?

	A.
	Không có tác dụng gì.                                   B. Làm nam châm được nhiễm từ vĩnh viễn          

	C.
	Làm tăng từ trường của nam châm.              D. Làm cho nam châm được chắc chắn.

	Câu 14 : 
	Một nam châm vĩnh cửu có đặc tính nào sau đây?

	A.
	Một đầu có thể hút còn đầu kia đẩy các vụn sắt      

	B.
	Khi bị nung nóng lên thì hút các vụn sắt

	C.
	Khi bị cọ xát thì hút các vật nhẹ.   

	D.
	Có thể hút các vật bằng sắt

	Câu 15 : 
	Chiều của đường sức từ cho ta biết điều gì về từ trường tại điểm đó.

	A.
	Hướng của lực từ tác dụng lên một vụn sắt đặt tại điểm đó.

	B.
	Hướng của lực từ tác dụng lên cực Bắc của một kim nam châm tại điểm đó.

	C.
	Hướng của dòng điện trong dây dẫn tại điểm đó.

	D.
	Chiều chuyển động của thanh nam châm đặt tại điểm đó.

	Câu 16 : 
	Một bếp điện sử dụng hiệu điện thế 220V, dòng điện qua bếp là 2,5A. Công suất và điện trở của bếp nhận giá trị nào trong các giá trị sau?

	A.
	P =550J và R = 88 Ω       
	B.
	P =550W và R = 88 Ω    

	C.
	P =505W và R = 88 Ω          
	D.
	P =505J và R = 88 Ω

	Câu 17 : 
	Chọn câu không đúng:

	A.
	Cũng giống như thanh nam châm từ trường của ống dây là từ trường vĩnh cửu.

	B.
	Ống dây có dòng điện chạy qua bị nhiễm từ, một đầu là cực Nam, còn đầu kia là cực Bắc.

	C.
	Khi dòng điện chạy qua ống dây ống dây bị nhiễm từ và cũng hút được sắt thép.

	D.
	Khi đổi chiều dòng điện thì chiều đường sức từ của ống dây cũng đổi chiều.

	Câu 18 : 
	Điện năng chuyển hóa chủ yếu thành nhiệt năng trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện nào sau đây?

	A.
	Đèn sợi đốt, nồi cơm điện, bàn là điện.

	B.
	Đèn sợi đốt, máy bơm nước, nồi cơm điện.

	C.
	Máy sấy tóc, máy bơm nước, máy khoan.

	D.
	Mỏ hàn, bàn là điện, máy giặt.

	Câu 19 : 
	Một bóng đèn có điện trở lúc thắp sáng là 6Ω, cường độ dòng điện qua đèn là 1,5A thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn khi đó là:

	A.
	9V                        
	B.
	9A

	C.
	4V                       
	D.
	4A                    

	Câu 20 : 
	Người ta dùng dụng cụ nào để nhận biết từ trường?

	A.
	Dùng thanh đồng đặt trên trục quay.
	B.
	Dùng ampe kế.

	C.
	Dùng vôn kế.
	D.
	Dùng kim nam châm có trục quay.
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đ/án
	D
	B
	C
	C
	D
	C
	C
	A
	A
	B
	D
	B
	C
	D
	B
	B
	A
	A
	A
	D


       MÃ ĐỀ:901


Đề thi gồm 2 trang














Mã đề: 901








       MÃ ĐỀ:902


Đề thi gồm 2 trang














Mã đề: 902
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